
  
 

 

Mực dạ quang hệ màu Pigment HL-17P 
Mực dạ quang hệ màu pigment Series HL-17P  có tính năng phát huỳnh quang lâu dài. Loại mực này kết 
hợp độ sáng và huỳnh quang của mực làm từ thuốc nhuộm với độ bền ánh sáng và khả năng chống thấm 
nước của mực pigment. Đây là series mực có độ sáng cao và có thể được sử dụng trên tất cả các loại giấy. 
Không giống như các loại mực tô sáng khác, chúng cũng phù hợp với giấy nhạy cảm với nhiệt. Tất cả các 
loại mực của loạt sản phẩm này đều được pha chế để phù hợp tiêu chí an toàn đồ chơi trẻ em. 
 
Đặc tính của mực: 

 Màu sắc rực rỡ, sống động, có tính năng phát huỳnh quang lâu dài 
 Bền nước tốt và bền sáng khá 
 Lực màu cao 
 Khô nhanh trên giấy 
 Thời gian mở nắp dài trên 2 ngày (48 giờ) 
 Tính chất qua photo không hoặc ít để lại vết mờ đọc được nét chữ 
 Nhiều Gam màu 
 Phù hợp nhiều các loại giấy thấm 
 Được chứng nhận chỉ thị RoHS và tiêu chuẩn EN 71/3 – an toàn, không độc hại, thân thiện với môi 

trường. 

Tính Chất Vật Lý – Các Màu Có Sẵn 
Màu Sắc Yellow Golden 

Yellow 
Orange Pink Green Blue Purple Magenta 

Mã HL-11 HL-14 HL-17 HL-16 HL-15 HL-18 HL-19 HL-10 
Hệ Màu Nano Nano Nano Nano Nano Nano Nano Nano 

pH(25oC ± 1) 8 ± 1 8 ± 1 8 ± 1 8 ± 1 8 ± 1 8 ± 1 8 ± 1 8 ± 1 
Độ Nhớt 25oC± 1 Adapter 

UL, 50RPM,Brookfield(cps) 
5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 

Ứng Suất Bề Mặt (mN/m) 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 
Thời gian khô trên giấy 

(giây) 
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Tỷ Trọng (±0.05 g/cm3) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 
Bền Sáng Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá 
Bền Nước Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 

 
Lời khuyên kỹ thuật 
Các thành phần thích hợp: 
Đầu bút: polyester fibre nibs, selected sintered polyethylene nibs 
Ruột: polyester 
Thân, nắp, nút đậy(Barrels, Caps, Plugs): polypropylene, ABS, polyethylene 
Free-Ink System: Các loại mực in phải được kiểm tra trước về khả năng tương thích với các thành phần 
không chứa mực in được đề cập. Bắt buộc phải phê duyệt trước tính tương thích của mực và các thành 
phần cũng như hiệu suất của hệ thống viết. Nắp và phích cắm phải đóng chặt. 

Đóng gói: 25 kg/can và theo yêu cầu 
Lưu trữ, Xử lý & Vận chuyển: Thời hạn sử dụng của mực trong can kín ban đầu là 24 tháng. Các thùng phuy cần được đóng chặt 
trong quá trình bảo quản. Nhiệt độ bảo quản lâu dài không được vượt quá 25°C. Nhiệt độ bảo quản trên 30°C có thể làm giảm thời 
hạn sử dụng của mực. 

Lưu ý: Thông tin này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát việc sử dụng 
chính xác các sản phẩm của mình hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến quy trình và ứng dụng cụ thể của bạn, nên việc chúng 
tôi cung cấp dữ liệu này không nhằm giúp giảm bớt trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm của riêng bạn trước khi sử dụng. Do đó, 
chúng tôi không bảo đảm về tính phù hợp của các sản phẩm của chúng tôi đối với một ứng dụng cụ thể. Những bên mà chúng tôi 
cung cấp sản phẩm của mình có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu độc quyền cũng như các luật và pháp luật hiện hành 
đều được tuân thủ. Trước khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, trạm chiết rót phải được bảo dưỡng và vệ sinh cẩn thận. Các loại 
mực nhạy cảm với bất kỳ sự nhiễm bẩn nào. Sự nhiễm bẩn chéo của các loại mực có thể dẫn đến sự không phù hợp về màu sắc 
hoặc thậm chí sẽ dẫn đến dấu hiệu bị lỗi hoặc thời hạn sử dụng ngắn hơn. 

THẬN TRỌNG: mực được phân loại là chất lỏng dễ cháy! Để biết thông tin chi tiết về an toàn, hãy tham khảo Bảng dữ 
liệu an toàn vật liệu tương ứng (MSDS). 
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